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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng 

năm học 2025-2026 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  TH&THCS THANH XƯƠNG 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 18/08/2025 của UBND phường Mường 
Thanh, Về việc tạm giao số lượng người làm việc, người lao động trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc UBND phường Mường Thanh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 01/9/2025 của UBND phường 
Mường Thanh, Về việc sáp nhập trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương và trường 
THCS xã Thanh Xương thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Xương; 

Xét điều kiện thực tế về cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện tại của nhà 
trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập 06 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng. Gồm: 01 Tổ khoa học 

tự nhiên; 01 tổ Khoa học xã hội; 01 Tổ Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ; 01 Tổ khối 
12,3; 01 Tổ khối 4,5; 01 Tổ Hoạt động giáo dục và nghệ thuật và 01 tổ văn phòng (có 

danh sách kèm theo); 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám hiệu, các tổ chuyên 
môn, tổ Văn phòng và cá nhân có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./. 
Nơi nhận: 
- Phòng VHXH phường (BC); 

- Các tổ CM, tổ VP; 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

  
 

NguyӉn Duy Quҧng 
 

 

Ký bởi: Trường TH&THCS Thanh Xương



DANH SÁCH 
Biên chế thành viên các tổ chuyên môn và tổ văn phòng 

Năm học 2025-2026 
(Kèm theo Quyết định số  191/QĐ-TH&THCS ngày 18/10/2025 của Hiệu trưởng 

trường TH&THCS Thanh Xương) 

 I. Tổ Khoa học tự nhiên: Gồm 11 thành viên. 

TT Họ và tên 

Trình độ 

 chuyên 
môn 

Chuyên môn Ghi chú 

1 Phạm Thị Vân Ngọc Đại học Sư phạm Sinh học  

2 Trần Thị Mai Đại học Sư phạm  Toán   

3 Hoàng Công Tuấn Đại học Su phạm Toán học  

4 Mai Thị Hương Đại học Sư phạm Toán   

5 Ngô Thị Mơ Đại Học Su phạm Toán   

6 Nguyễn Thị Nhẫn Đại học Sư phạm Toán   

7 Đinh T. Trang Nhung Đại học Sư phạm Toán   

8 Đoàn Thị Quý Đại học Su phạm Toán   

9 Hoàng Thanh Thuỷ Đại học Su phạm Toán   

10 Trần Thị Vui Đại học  Su phạm Sinh học  

11 Vũ Hải Yến Đại học  Su phạm  Hoá học   

12 Nguyễn Thị Ngọc Cúc Đại học Sư phạm Sinh học  
NV Thiết bị, thư 
viện 

II. Tổ Khoa học xã hội: Gồm 10  thành viên. 

TT Họ và tên 

Trình độ 

 chuyên 
môn 

Chuyên môn Ghi chú 

1 Nguyễn Thị  Mai Hương Đại học Su phạm Ngữ văn  

2 Vũ Việt Kiều Đại học Sư phạm Sinh học  

3 Nguyễn Thị Hà Đại học Su phạm Ngữ văn  

4 Quàng Thị Hòa Đại học Su phạm Ngữ văn  



TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

5 Vũ Thị Hoan Đại học Su phạm Ngữ văn  

6 Đặng Thị Thanh Nga Đại học Su phạm Ngữ văn  

7 Đàm Thị Oanh Đại học Su phạm Ngữ văn  

8 Lê Ngọc Thùy Đại học Su phạm Ngữ văn  

9 Lương Thị Thu Trang Đại học Su phạm Ngữ văn  

10 Phạm Thị Vân Đại học Su phạm Sinh học  

III. Tổ Hoạt động giáo dục và nghệ thuật: Gồm 8 thành viên. 

TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

1 Nguyễn Thiện Tuấn Đại học Giáo dục thể chất  

2 Bùi Duy Sáng Đại học Sư phạm Âm nhạc  

3 Nguyễn Duy Quảng Đại học Sư phạm Hoá học  

4 Vũ Văn Hào Đại học Giáo dục thể chất  

5 Lù Văn Lâm Đại học Giáo dục thể chất  

6 Hà Thị Nhung Đại học Sư phạm Hóa học  

7 Bùi Thu Trang Đại học Sư phạm Âm nhạc  

8 Nguyễn Thu Trang Đại học Sư phạm Mĩ Thuật  

VI. Tổ Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ. Gồm 07 thành viên. 

TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

1 Lưu Thị Hải Lý Đại học Sư phạm Tiếng Anh  

2 Cà Thị Kim Đại học Sư phạm Tin học  

3 Vũ Văn Vinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh  

4 Đặng Kiều Nga Đại học Sư phạm Tiếng Anh  

5 Võ Thị Hảo Đại học Sư phạm Tiếng Anh  



TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

6 Nguyễn Thị Lanh Đại học Sư phạm Tin học  

7 Nguyễn Phương Nam Đại học Su phạm Công Nghệ  

V. Tổ Chuyên môn khối lớp 1;2;3: Gồm 10  thành viên. 

TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

1 Vũ Thị Nhài Đại học Giáo dục tiểu học  

2 Hà Thị Thanh Hương Đại học Giáo dục tiểu học  

3 Đỗ Thị Thọ Đại học Giáo dục tiểu học  

4 Mai Thị Bích Đào Đại học Giáo dục tiểu học  

5 Nguyễn Thị Chinh Cao đẳng Giáo dục tiểu học SN 1974 

6 Đỗ Thị Mai Lan Đại học Giáo dục tiểu học  

7 Nguyễn Thị Thúy Đại học Giáo dục tiểu học  

8 Trần Thị Thục Đại học Giáo dục tiểu học  

9 Nguyễn Thị Huệ Đại học Giáo dục tiểu học  

10 Hoàng Lan Anh Đại học Giáo dục tiểu học  

VI. Tổ Chuyên môn khối lớp 4;5: Gồm 08  thành viên. 

TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Hà Đại học Giáo dục tiểu học  

2 Vũ Thị Doãn Đại học Giáo dục tiểu học  

3 Nguyễn Thị Hường Đại học Giáo dục tiểu học  

4 Trần Thị Minh Chính Đại học Giáo dục tiểu học  



TT Họ và tên 
Trình độ 
 chuyên 

môn 
Chuyên môn Ghi chú 

5 Nguyễn Thị Lại Đại học Giáo dục tiểu học  

6 Nguyễn Thị Chinh Đại học Giáo dục tiểu học SN 1977 

7 Nguyễn Thuỳ Dương Đại học Giáo dục tiểu học  

8 Nguyễn Thị Mến Đại học Giáo dục tiểu học  

VII. Tổ Văn phòng: Gồm 07 thành viên. 

TT Họ và tên 
Trình độ 

 chuyên môn 
Chức danh Ghi chú 

1 Trịnh Thu Trang 
Trung cấp 

Y sỹ đa khoa 
NV Y tế  

2 Hoàng Thị Bích Ngọc 
Cao đẳng 

Y sỹ đa khoa 
NV Y tế  

3 Nguyễn Thị Tịnh 
Đại học 

Tài chính 
NV Kế toán  

4 Trần Thị Trang 
Trung cấp 

Kế toán 
NV Văn thư  

5 Nguyễn Văn Thủy 
Trung cấp 

Kế toán 
NV Kế toán  

6 Nguyễn Văn Đại  NV Bảo vệ Hợp đồng 

7 Quàng Văn Tâm  NV Bảo vệ Hợp đồng 

 

 


